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TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 
 

       Kính gửi:   

- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên;  

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên. 

 

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;  

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Căn cứ Nghị 

định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định 

số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất; 

Trên cơ sở thông báo số 103/TB-HĐTĐKHSDĐ ngày 19/01/2022 của 

Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, tỉnh Điện Biên. 

Đến nay huyện Tuần Giáo đã thực hiện chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Tuần Giáo (có báo cáo giải trình kèm 

theo). Để có cơ sở triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo của kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022. UBND huyện Tuần Giáo kính trình UBND tỉnh Điện Biên, 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 huyện Tuần Giáo, với những nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Hồ sơ trình phê duyệt kèm theo Tờ trình gồm: 

1.1. Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 

huyện Tuần Giáo. 



1.2. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tuần Giáo và các 

bản đồ chuyên đề. 

1.3. Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án và các trường 

hợp xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

huyện Tuần Giáo. 

2. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước 

(Có biểu chi tiết 01 kèm theo) 

3. Nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

3.1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 2022: 

(Có biểu chi tiết  02 kèm theo) 

3.2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2022: 

(Có biểu chi tiết 03 kèm theo) 

3.3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022: 

(Có biểu chi tiết 04 kèm theo) 

3.4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022: 

(Có biểu chi tiết 05 kèm theo) 

4. Các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất: 

- Sau khi kế hoạch được phê duyệt, tổ chức công bố công khai chỉ tiêu sử 

dụng đất đến tất cả các đơn vị hành chính, các tổ chức, cá nhân và nhân dân 

trong huyện. 

- Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất gắn với mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái. 

- Cần có các giải pháp để đảm bảo tính khả thi và sử dụng đất hiệu quả 

như: Nhà nước chủ động thu hồi theo kế hoạch, trong đó cần phải thu hồi cả 

phần diện tích đất bên cạnh công trình kết cấu hạ tầng, vùng phụ cận để tạo 

nguồn vốn phát triển, tạo quỹ đất đầu tư công trình hạ tầng, kỹ thuật và xã hội; 

xác định cụ thể quỹ đất có vị trí lợi thế để đấu giá cho mục đích thương mại để 

tăng nguồn thu ngân sách. 

- Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ 

vào kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt, bảo đảm sử dụng đất đúng mục 

đích, tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; kiên 



quyết xử lý các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất đã được cấp thẩm 

quyền phê duyệt. Thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án và thu hồi các dự 

án chậm triển khai. 

Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh Điện 

Biên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên xem xét phê duyệt./. 

 
Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, TN & MT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 
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BIỂU 01: KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN TUẦN GIÁO 

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày       tháng    năm 2022) 

       

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

được duyệt 

(ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 

(ha) 

Tỷ lệ (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
(6)=(5)-

(4) 

(7)=(5)/(

4)* 100% 

  Tổng diện tích tự nhiên   113.542,27 113.542,27 0,00 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 109.703,39 110.001,52 298,13 100,27 

  Trong đó     0,00     

1.1 Đất trồng lúa LUA 8.539,01 8.582,73 43,71 100,51 

- Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 1.537,46 1.562,59 25,13 101,63 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 43.519,75 53.569,87 10.050,12 123,09 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 4.034,16 4.055,48 21,32 100,53 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 37.749,29 33.945,14 -3.804,15 89,92 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0,00 0,00 0,00   

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 15.364,99 9.348,06 -6.016,94 60,84 

- 
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự 

nhiên 
RSN 8.930,90 8.770,26 -160,64 98,20 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 400,19 404,25 4,06 101,02 

1.8 Đất làm muối LMU 0,00 0,00 0,00   

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 95,99 95,99 0,00 100,00 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 2.460,41 2.147,22 -313,19 87,27 

  Trong đó:      0,00 0,00   

2.1 Đất quốc phòng CQP 13,64 13,66 0,02 100,15 

2.2 Đất an ninh CAN 5,67 3,70 -1,97 65,20 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 0,00 0,00 0,00   

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 4,10 4,10 0,00 100,00 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 3,28 3,11 -0,17 94,82 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 5,40 3,97 -1,43 73,52 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 170,38 170,38   100,00 

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ 

gốm 
SKX 16,59 13,37 -3,22 80,57 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 1.125,57 860,14 -265,43 76,42 

- Đất giao thông DGT 498,58 474,39 -24,20 95,15 

- Đất thủy lợi DTL 109,73 10,81 -98,92 9,85 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 2,14 1,84 -0,30 86,09 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 5,72 5,58 -0,14 97,57 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 65,90 63,10 -2,80 95,76 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 1,65 1,65   100,00 

- Đất công trình năng lượng DNL 298,35 177,75 -120,60 59,58 

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 2,03 2,02 -0,01 99,62 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG 0,00 0,00 0,00   

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 14,05 0,00 -14,05 0,00 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 3,50 0,90 -2,60 25,59 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 0,00 0,00 0,00   



BIỂU 01: KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 HUYỆN TUẦN GIÁO 

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày       tháng    năm 2022) 

       

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

kế hoạch 

được duyệt 

(ha) 

Kết quả thực hiện 

Diện tích 

(ha) 

So sánh 

Tăng (+), 

giảm (-) 

(ha) 

Tỷ lệ (%) 

- 
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng 
NTD 121,59 121,58 -0,01 99,99 

- Đất cơ sở nghiên cứu khoa học DKH 0,00 0,00 0,00   

- Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH 0,00 0,00 0,00   

- Đất chợ DCH 2,34 0,52 -1,82 22,22 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 46,22 0,00 -46,22 0,00 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 5,28 4,57 -0,71 86,63 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 1,70 0,00 -1,70   

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 699,42 697,07 -2,35 99,66 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 57,07 50,48 -6,59 88,46 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 15,16 14,13 -1,03 93,18 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 2,47 2,47   100,00 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 0,00 0,00 0,00   

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,00 0,00 0,00   

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 288,25 305,85 17,60 106,11 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,00 0,00 0,00   

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,21 0,21 0,00 100,00 

3 Đất chưa sử dụng CSD 1.378,47 1.393,53 15,06 101,09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



BIỂU 02: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN TUẦN GIÁO 

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày       tháng   năm 2022) 

                    Đơn vị tính: ha     

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện tích 

(ha) 

                                       Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Xã Tênh 

Phông 

Xã Tỏa 

Tình 

Xã Quài 

Tở 

Xã 

Chiềng 

Sinh 

Xã 

Chiềng 

Đông 

Xã Nà 

Sáy 

Xã 

Mường 

Khong 

Xã 

Mường 

Thín 

Xã 

Mường 

Mùn 

Xã Pú Xi 

(1) (2) (3) (4)=(5)+…+(23) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

I LOẠI ĐẤT   113.542,27 5.684,49 6.505,85 6.012,53 1.829,00 3.835,00 3.140,00 10.716,81 6.116,92 8.890,00 12.154,44 

1 Đất nông nghiệp NNP 109.674,18 5.619,78 6.420,55 5.693,54 1.637,75 3.643,12 2.857,80 10.563,71 6.023,91 8.720,48 11.806,62 

  Trong đó:    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Đất trồng lúa LUA 8.531,06 822,26 548,93 831,50 190,45 370,63 195,19 1.015,62 283,42 400,02 754,10 

- Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC 1.533,54 3,72 0,00 236,60 176,25 187,41 91,88 35,33 57,95 143,44 2,40 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 27.589,02 2.475,05 3.242,28 160,91 424,69 1.566,52 291,44 604,12 183,15 1.430,51 516,38 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 4.032,79 45,52 175,83 222,65 46,80 97,40 612,80 61,90 158,96 301,33 37,87 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 44.190,26 2.275,85 2.404,05 2.307,87 111,31 1.055,45 642,55 5.721,49 2.846,67 3.882,56 6.866,33 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 24.838,84 0,00 33,64 2.115,30 838,73 515,46 1.098,61 3.142,24 2.532,88 2.689,51 3.629,99 

- Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 8.770,26 0,00 32,06 842,18 812,91 499,77 289,89 144,09 248,23 1.002,16 429,71 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 396,21 1,10 15,82 55,30 25,78 16,13 17,21 18,35 18,83 16,56 1,95 

1.8 Đất làm muối LMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 95,99 0,00 0,00 0,00 0,00 21,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 2.495,24 58,54 83,01 157,44 99,22 113,92 73,65 64,85 91,51 157,56 236,86 

  Trong đó:    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 Đất quốc phòng CQP 13,65 0,00 3,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Đất an ninh CAN 5,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 4,37 0,00 2,82 0,29 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 3,97 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,12 0,00 0,00 0,26 0,00 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 170,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 13,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 6,99 0,00 



BIỂU 02: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN TUẦN GIÁO 

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày       tháng   năm 2022) 

                    Đơn vị tính: ha     

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện tích 

(ha) 

                                       Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Xã Tênh 

Phông 

Xã Tỏa 

Tình 

Xã Quài 

Tở 

Xã 

Chiềng 

Sinh 

Xã 

Chiềng 

Đông 

Xã Nà 

Sáy 

Xã 

Mường 

Khong 

Xã 

Mường 

Thín 

Xã 

Mường 

Mùn 

Xã Pú Xi 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã 
DHT 1.215,12 43,99 47,09 70,62 40,98 38,59 25,85 22,07 54,74 68,91 124,03 

  Trong đó:    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Đất giao thông DGT 520,61 22,54 42,06 40,71 14,01 15,47 12,51 20,00 13,28 27,79 38,10 

- Đất thủy lợi DTL 153,55 0,00 0,06 1,15 5,77 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 2,14 0,23 0,00 0,00 0,00 0,30 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 6,18 0,25 0,19 0,13 0,22 0,11 0,34 0,20 0,13 0,21 0,41 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 67,24 2,54 2,26 7,44 2,32 2,45 1,74 1,57 1,50 5,07 5,01 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 4,53 0,00 0,12 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Đất công trình năng lượng DNL 330,35 18,35 1,39 14,17 12,21 10,74 1,35 0,00 0,05 29,89 79,59 

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 2,18 0,07 0,53 0,00 0,19 0,00 0,03 0,03 0,01 0,08 0,03 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 4,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 121,58 0,00 0,48 6,87 6,27 5,43 9,77 0,27 39,76 5,88 0,00 

- Đất cơ sở nghiên cứu khoa học DKH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Đất chợ DCH 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 5,36 0,14 1,40 0,30 0,05 0,00 0,00 0,09 0,61 0,37 0,00 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 697,82 13,07 24,79 79,28 37,06 42,86 29,84 24,78 24,31 47,38 51,36 

2.14 Đất ở đô thị ODT 57,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 16,22 0,38 1,30 0,42 0,12 0,24 0,37 0,25 0,24 0,41 0,26 

2.16 Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ chức sự nghiệp DTS 2,47 0,00 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 283,01 0,96 1,17 6,53 20,73 32,23 17,47 17,67 11,58 33,24 60,90 



BIỂU 02: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN TUẦN GIÁO 

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày       tháng   năm 2022) 

                    Đơn vị tính: ha     

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện tích 

(ha) 

                                       Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Xã Tênh 

Phông 

Xã Tỏa 

Tình 

Xã Quài 

Tở 

Xã 

Chiềng 

Sinh 

Xã 

Chiềng 

Đông 

Xã Nà 

Sáy 

Xã 

Mường 

Khong 

Xã 

Mường 

Thín 

Xã 

Mường 

Mùn 

Xã Pú Xi 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Đất chưa sử dụng CSD 1.372,85 6,18 2,28 161,54 92,03 77,96 208,55 88,25 1,50 11,95 110,95 

II KHU CHỨC NĂNG   0,00                     

1 Đất khu công nghệ cao KCN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Đất khu kinh tế KKT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Đất đô thị KDT 1.721,52   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa 

nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm) 
KNN 5.578,48 49,67 176,30 459,96 223,46 285,20 704,94 97,45 217,46 445,46 41,51 

5 
Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng, rừng sản xuất) 
KLN 69.041,25 2.276,29 2.438,16 4.423,88 950,44 1.571,30 1.741,42 8.863,95 5.380,10 6.572,75 10.497,56 

6 Khu du lịch KDL 6,07 0,00 2,82 0,29 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học KBT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp) 
KPC 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) DTC 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Khu thương mại - dịch vụ KTM 0,00                     

11 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ KDV 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         

12 Khu dân cư nông thôn DNT 717,76   26,20 81,40 38,28 44,02 30,61 25,44 25,95 49,45 55,08 

13 Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn KON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên                 



BIỂU 02: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN TUẦN GIÁO 

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày       tháng   năm 2022) 

                      Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện tích 

(ha) 

    Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Xã Mùn 

Chung 

Xã Nà 

Tòng 

Xã Phình 

Sáng 

Xã Rạng 

Đông 
Xã Ta Ma 

Xã Pú 

Nhung 

Xã Quài 

Nưa 
Xã Quài Cang 

TT. 

Tuần 

Giáo 

(1) (2) (3) (4)=(5)+…+(23) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 

I LOẠI ĐẤT   113.542,27 4.240,91 3.755,00 8.815,92 3.811,34 10.702,00 6.480,90 5.216,70 3.912,92 1.721,52 

1 Đất nông nghiệp NNP 109.674,18 4.051,81 3.476,39 8.603,37 3.676,59 10.549,62 6.316,95 5.056,81 3.723,53 1.231,86 

  Trong đó:    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Đất trồng lúa LUA 8.531,06 238,14 264,80 387,35 433,47 808,64 250,29 278,01 379,48 78,76 

- Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước  LUC 1.533,54 45,15 80,66 0,00 8,56 14,77 0,00 115,79 279,39 54,25 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 27.589,02 999,09 1.149,11 4.436,67 2.025,46 3.839,96 3.247,89 539,37 207,16 249,23 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 4.032,79 318,65 155,37 45,66 67,47 70,29 109,71 618,90 777,35 108,35 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 44.190,26 842,56 913,48 2.781,54 950,96 5.783,56 2.206,96 1.387,12 955,95 254,00 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 24.838,84 1.641,87 981,34 947,40 191,52 35,94 472,62 2.109,11 1.339,49 523,19 

- Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 8.770,26 1.062,57 355,24 947,41 188,49 35,94 490,49 699,69 321,95 367,49 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 396,21 11,49 12,29 4,75 7,71 11,23 29,49 49,82 64,11 18,31 

1.8 Đất làm muối LMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 95,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,47 0,00 0,00 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 2.495,24 160,27 275,85 107,57 62,91 89,70 158,80 159,45 189,34 154,78 

  Trong đó:    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 Đất quốc phòng CQP 13,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,84 2,14 

2.2 Đất an ninh CAN 5,67 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,13 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,10 0,00 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 4,37 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 0,00 1,49 

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 170,38 0,00 161,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,66 0,00 

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 13,37 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,48 0,00 0,50 



BIỂU 02: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN TUẦN GIÁO 

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày       tháng   năm 2022) 

                      Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện tích 

(ha) 

    Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Xã Mùn 

Chung 

Xã Nà 

Tòng 

Xã Phình 

Sáng 

Xã Rạng 

Đông 
Xã Ta Ma 

Xã Pú 

Nhung 

Xã Quài 

Nưa 
Xã Quài Cang 

TT. 

Tuần 

Giáo 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã 
DHT 1.215,12 129,42 52,92 52,72 24,37 55,36 96,24 94,34 102,15 70,74 

  Trong đó:    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Đất giao thông DGT 520,61 23,84 16,81 45,77 15,62 47,11 34,67 31,61 24,06 34,66 

- Đất thủy lợi DTL 153,55 0,00 0,01 0,00 0,35 0,40 44,30 46,19 50,15 0,19 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 2,14 0,20 0,00 0,19 0,00 0,06 0,54 0,12 0,00 0,38 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 6,18 0,38 0,00 0,62 0,39 0,27 0,11 0,20 0,08 1,94 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 67,24 7,15 1,96 3,69 2,54 4,57 1,99 3,13 3,40 6,91 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 4,53 0,49 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,64 

- Đất công trình năng lượng DNL 330,35 91,09 30,12 2,15 1,91 0,16 11,41 11,21 12,84 1,70 

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 2,18 0,17 0,00 0,17 0,07 0,04 0,14 0,27 0,09 0,28 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 4,42 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 121,58 5,90 4,01 0,00 3,50 2,75 3,09 1,46 11,53 14,62 

- Đất cơ sở nghiên cứu khoa học DKH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Đất chợ DCH 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 2,19 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 5,36 0,20 0,12 0,04 0,05 0,17 0,70 0,63 0,04 0,45 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 697,82 27,14 20,65 53,57 28,16 33,50 47,71 52,72 59,66 0,00 

2.14 Đất ở đô thị ODT 57,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,81 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 16,22 0,43 2,54 1,24 0,43 0,67 0,21 0,28 1,16 5,27 

2.16 Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ chức sự nghiệp DTS 2,47 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00 0,00 0,33 0,00 0,33 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 283,01 2,18 37,91 0,00 9,08 0,00 13,94 3,77 5,52 8,14 



BIỂU 02: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN TUẦN GIÁO 

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày       tháng   năm 2022) 

                      Đơn vị tính: ha 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện tích 

(ha) 

    Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Xã Mùn 

Chung 

Xã Nà 

Tòng 

Xã Phình 

Sáng 

Xã Rạng 

Đông 
Xã Ta Ma 

Xã Pú 

Nhung 

Xã Quài 

Nưa 
Xã Quài Cang 

TT. 

Tuần 

Giáo 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 

3 Đất chưa sử dụng CSD 1.372,85 28,83 2,76 104,99 71,85 62,69 5,15 0,45 0,05 334,88 

II KHU CHỨC NĂNG   0,00                   

1 Đất khu công nghệ cao KCN 0,00 0,00 0,00               

2 Đất khu kinh tế KKT 0,00 0,00 0,00               

3 Đất đô thị KDT 1.721,52 0,00 0,00             1721,52 

4 

Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng 

lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp 

lâu năm) 

KNN 5.578,48 365,09 236,56 46,18 76,27 85,61 110,67 735,63 1.057,75 163,31 

5 
Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng 

đặc dụng, rừng sản xuất) 
KLN 69.041,25 2.485,73 1.895,35 3.729,47 1.142,72 5.820,05 2.680,54 3.497,18 2.296,46 777,90 

6 Khu du lịch KDL 6,07 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2,79 

7 Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học KBT 0,00 0,00 0,00               

8 
Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp) 
KPC 0,00 0,00 0,00               

9 Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) DTC 0,00 0,00 0,00               

10 Khu thương mại - dịch vụ KTM 0,00                   

11 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ KDV 0,00                   

12 Khu dân cư nông thôn DNT 717,76 31,02 22,23 55,15 28,89 35,16 50,59 55,55 62,73   

13 
Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông 

thôn 
KON 0,00 0,00 0,00               

  Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên                   

 

 

 

 

 

 

 



BIỂU 03: KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN TUẦN GIÁO 

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày       tháng   năm 2022) 

                      Đơn vị tính: ha               

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 
Tổng diện 

tích 

                                       Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Xã 

Tênh 

Phông 

Xã 

Tỏa 

Tình 

Xã 

Quài 

Tở 

Xã 

Chiềng 

Sinh 

Xã 

Chiềng 

Đông 

Xã 

Nà 

Sáy 

Xã 

Mường 

Khong 

Xã 

Mường 

Thín 

Xã 

Mường 

Mùn 

Xã 

Pú 

Xi 

Xã 

Mùn 

Chung 

Xã 

Nà 

Tòng 

Xã 

Phình 

Sáng 

Xã 

Rạng 

Đông 

Xã 

Ta 

Ma 

Xã Pú 
Nhung 

Xã 

Quài 

Nưa 

Xã 

Quài 

Cang 

TT. 

Tuần 

Giáo 

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(23) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 

1 Đất nông nghiệp NNP 323,77 16,72 1,17 10,12 10,86 13,23 0,55 4,32 0,09 0,18 1,10 48,38 9,42 19,07 2,61 12,94 44,55 52,33 53,16 22,99 

  Trong đó:   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Đất trồng lúa LUA 51,67 3,21 0,00 0,26 1,14 3,04 0,13 0,06 0,00 0,00 0,65 7,25 2,69 5,23 1,50 0,38 0,00 9,18 9,40 7,56 

0 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 
nước 

LUC 29,05 3,21 0,00 0,26 1,14 0,00 0,13 0,06 0,00 0,00 0,00 1,50 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 6,37 6,92 7,36 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 168,04 13,50 0,62 4,10 4,05 4,55 0,42 2,00 0,09 0,18 0,45 28,77 5,65 12,33 1,00 11,08 19,11 25,11 25,12 9,92 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 21,95 0,00 0,45 2,17 2,17 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,11 0,00 4,46 4,47 4,47 1,48 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 16,63 0,00 0,10 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,35 0,11 1,49 0,00 1,48 0,48 0,00 0,50 0,00 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 57,84 0,00 0,00 3,47 3,50 3,47 0,00 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,01 0,00 0,00 17,87 11,57 11,67 3,21 

- 
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là 
rừng tự nhiên 

RSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 7,64 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 2,63 2,00 2,00 0,82 

1.8 Đất làm muối LMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 52,66 6,25 0,00 0,25 1,50 2,07 0,00 2,91 0,00 0,00 0,00 10,29 0,69 4,01 2,51 1,00 5,26 4,10 4,48 7,34 

  Trong đó:    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 Đất quốc phòng CQP 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

2.2 Đất an ninh CAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 
đồ gốm 

SKX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 23,75 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68 0,00 0,00 0,00 3,15 0,03 3,60 2,50 0,60 3,13 2,50 2,38 2,63 

  Trong đó:    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Đất giao thông DGT 22,00 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,66 0,00 0,00 0,00 3,15 0,01 3,60 2,50 0,60 3,13 2,20 2,10 1,50 

- Đất thủy lợi DTL 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,08 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 

đào tạo 
DGD 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 

- 
Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 
thao 

DTT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Đất công trình năng lượng DNL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- 
Đất công trình bưu chính, viễn 

thông 
DBV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Đất di tích lịch sử văn hóa DDT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, nhà hỏa táng 
NTD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Đất cơ sở nghiên cứu khoa học DKH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Đất chợ DCH 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 3,78 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,01 0,40 0,94 0,50 1,00 0,00 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,43 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,82 0,00 0,00 0,25 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ chức 

sự nghiệp 
DTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 22,84 5,20 0,00 0,00 1,50 2,01 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 7,14 0,66 0,00 0,00 0,00 1,19 1,10 1,10 2,75 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(1) (2) (3) 
(4)=(5)+

…+(23) 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 

1 

ĐẤT NÔNG 

NGHIỆP CHUYỂN 

SANG PHI NÔNG 

NGHIỆP  

NNP/PNN 327,34 16,72 2,04 10,29 11,18 13,23 0,55 4,32 0,09 0,18 1,15 48,38 9,42 19,12 2,82 12,94 44,55 52,36 53,16 24,86 

   Trong đó:   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 51,67 3,21 0,00 0,26 1,14 3,04 0,13 0,06 0,00 0,00 0,65 7,25 2,69 5,23 1,50 0,38 0,00 9,18 9,40 7,56 

- 
Trong đó: Đất chuyên 

trồng lúa nước  
LUC/PNN 29,05 3,21 0,00 0,26 1,14 0,00 0,13 0,06 0,00 0,00 0,00 1,50 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 6,37 6,92 7,36 

1.2 
Đất trồng cây hàng 

năm khác 
HNK/PNN 170,48 13,50 1,45 4,27 4,25 4,55 0,42 2,00 0,09 0,18 0,48 28,77 5,65 12,38 1,21 11,08 19,11 25,14 25,12 10,83 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 22,69 0,00 0,49 2,17 2,25 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 0,11 0,00 4,46 4,47 4,47 2,08 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 16,63 0,00 0,10 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,35 0,11 1,49 0,00 1,48 0,48 0,00 0,50 0,00 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 57,84 0,00 0,00 3,47 3,50 3,47 0,00 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,01 0,00 0,00 17,87 11,57 11,67 3,21 

- 

Trong đó: Đất có rừng 

sản xuất là rừng tự 

nhiên 

RSN/PNN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 
Đất nuôi trồng thuỷ 

sản 
NTS/PNN 8,04 0,01 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 2,63 2,00 2,00 1,18 

1.8 Đất làm muối LMU/PNN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

CHUYỂN ĐỔI CƠ 

CẤU SỬ DỤNG 

ĐẤT TRONG NỘI 

BỘ ĐẤT NÔNG 

NGHIỆP  

  25.810,37 0,00 0,00 
2076,5

4 
0,00 0,00 1335,47 4831,26 3640,68 3203,43 4969,28 1168,25 1003,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1.984,36 1.597,43 0,00 

2.1 

Đất trồng lúa chuyển 

sang đất trồng cây lâu 
năm 

LUA/CLN 0,00                                       

2.2 
Đất trồng lúa chuyển 

sang đất trồng rừng 
LUA/LNP 0,00                                       

2.3 

Đất trồng lúa chuyển 

sang đất nuôi trồng 

thuỷ sản 

LUA/NTS 0,00                                       
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2.4 
Đất trồng lúa chuyển 

sang đất làm muối 
LUA/LMU 0,00                                       

2.5 

Đất trồng cây hàng 

năm khác chuyển sang 
đất rừng phòng hộ 

HNK/RPH 10.261,75     890,00     550,00 1831,00 1400,32 1530,43 1769,00 600,00 400,00         694,00 597,00   

2.6 

Đất trồng cây hàng 

năm khác chuyển sang 

đất rừng sản xuất 

HNK/RSX 15.548,62     
1186,5

4 
    785,47 3000,26 2240,36 1673,00 3200,28 568,25 603,67         1.290,36 1.000,43   

2.7 

Đất rừng sản xuất 

chuyển sang đất rừng 
phòng hộ 

RSX/RPH 0,00                                       

2.8 

Đất rừng đặc dụng 
chuyển sang đất nông 

nghiệp không phải 

rừng 

RDD/NKR(a

) 
0,00                                       

2.9 

Đất rừng sản xuất 

chuyển sang đất nông 

nghiệp không phải 
rừng 

RSX/NKR(a) 0,00                                       

- 

Trong đó: Đất có rừng 

sản xuất là rừng tự 
nhiên 

RSN/NKR(a) 0,00                                       

3 

ĐẤT PHI NÔNG 
NGHIỆP KHÔNG 

PHẢI LÀ ĐẤT Ở 

CHUYỂN SANG ĐẤT 
Ở 

PKO/OCT 2,67 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             2,42 

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác 

  

 - PKO là đất phi nông nghiệp không phải đất ở 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Tổng 

diện 

tích 

                                       Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
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Xã 
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Chun
g 

Xã 
Nà 
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Đông 

Xã 
Ta 

Ma 
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Xã 
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TT. 
Tuần 

Giáo 

(1) (2) (3) 

(4)=(5)

+…+(2
3) 

(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) 

1 Đất nông nghiệp NNP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

1.1 Đất trồng lúa LUA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

0 
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 
nước 

LUC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

- 
Trong đó: Đất có rừng sản xuất là 

rừng tự nhiên 
RSN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

1.8 Đất làm muối LMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 20,68 0,47 0,00 2,77 1,33 1,33 0,00 0,00 0,09 0,00 0,03 7,23 0,01 0 0 0,09 5,77 0 1,33 0,22 

2.1 Đất quốc phòng CQP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

2.2 Đất an ninh CAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

2.7 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

2.8 
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm 
đồ gốm 

SKX 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 20,26 0,47 0,00 2,67 1,33 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 7,23 0,01 0 0 0 5,77 0 1,33 0,08 

- Đất giao thông DGT 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,03 

- Đất thủy lợi DTL 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 4,44 0 0,00 0,00 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào DGD 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 
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- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

- Đất công trình năng lượng DNL 15,70 0,47 0,00 2,67 1,33 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,22 0,01 0 0 0 1,33 0 1,33 0,00 

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

- Đất di tích lịch sử văn hóa DDT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

- 
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 
tang lễ, nhà hỏa táng 

NTD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

- Đất cơ sở nghiên cứu khoa học DKH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

- Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

- Đất chợ DCH 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,05 

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,28 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,09 0,00 0 0,00 0,00 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,10 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,04 

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

2.16 
Đất xây dựng trụ sở cơ của tổ chức 

sự nghiệp 
DTS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

2.18 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng 
MN
C 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 
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